
  
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------o 0 o ------- 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
I - PHẦN BẢN THÂN 

 

Họ và tên khai sinh:….…………….……………………………………………….….. Giới tính:……………………. 

Tên thường gọi:…………………………..…………….……… Dân tộc: ……...…… Tôn giáo:……….................... 

Ngày sinh:…………….………………………………….….…... Nơi sinh:…………………………………………….... 

Số CMND/CCCD:……………..…….Ngày cấp:…..…/…… /……….Nơi cấp:………..………………………….. 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………….…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Nơi làm việc (nếu có): ………………………………………………………….………………………………………….. 

Đoàn thể đang tham gia: (Đảng viên, Đoàn TNCSHCM):…….………………….…………………………………….. 

Đã tốt nghiệp (THPT, BTTH, TH Nghề, TCCN, CĐ, CĐ Nghề, ĐH, ThS, TS ghi văn bằng cao nhất):…….………………. 

Năm tốt nghiệp:…………….Nơi cấp bằng: ………………………………………Số hiệu bằng:……….……..… 

Đang là sinh viên trường (nếu đang học):……………………………………………………….………………………. 

Trình độ ngoại ngữ:………………………………………………………………………………………………………… 

Quá trình học tập và làm việc 

(Ghi từ năm bắt đầu học THPT, BTTH, hoặc TCCN…..) 

Ngày, tháng, 
năm 

Học tập 
hoặc làm việc gì Ở đâu Thành tích học và 

làm việc 
    

    

    

    

    

    

    

    

 



II – PHẦN GIA ĐÌNH 

 

Họ và tên Cha:………………………………………………….…………………..Năm sinh:………………………. 

Nghề nghiệp:…………………………………………………….........……………………………………………………… 

Nơi ở:………………………………………………………….........…………………………………………………………... 

Họ và tên Mẹ:…………………………………………...........……………………..Năm sinh:………………………. 

Nghề nghiệp:…………………………………………….........……………………………………………………………… 

Nơi ở:………………………………………………………….........…………………………………………………………... 

Họ và tên Vợ (hoặc chồng):………………………...........……………………..Năm sinh:……………………… 

Nghề nghiệp:…………………………………………….........……………………………………………………………… 

Nơi ở:……………………………………………………….........……………………………………………………………... 

​ Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ………………..,ngày………….tháng………năm 20……. 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Người khai 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​    (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (CẤP PHƯỜNG, XÃ) 

HOẶC CƠ QUAN QUẢN LÝ 

 

Tôi là:………………………………………………………Chức vụ:……………………………………................... 

Xác nhận hồ sơ của anh (chị):…………………………………………………………………………………….. 

Hiện nay làm việc (hoặc sinh sống) tại:………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
khai trên là đúng sự thật. 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ………………..,ngày…………tháng………năm 20…….. 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

--------o0o-------- 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ 

Ngành:……………………… …………………………… 

Định hướng đào tạo (đối với ngành Ngôn ngữ Anh):  Ứng dụng □ ;  Nghiên cứu □ 
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 
…………………………………………………………………  Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)     

2. Ngày sinh: (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) 

    Ngày                   tháng                  năm  

3. Nơi sinh:………………………………… 4. Số CCCD/ Căn cước:………………………………………… 
5. Hộ khẩu thường trú:……………… ………………………………………………………...……………………….. 

6. Đối tượng dự thi:                                            Cơ quan cử                 Thí sinh tự do 

7. Năm bắt đầu công tác:……………hiện là cán bộ hợp đồng                  Biên chế 

8. Đơn vị đang công tác:…………………………………………………………….…………………………………... 

9. Nghề nghiệp và chức vụ đang đảm nhiệm:……………………………………………………….………….. 
10. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực đăng ký dự thi):…………….…………. 
11. Tốt nghiệp đại học (bằng 1)                         Tốt nghiệp đại học (bằng 2) và trình độ khác 
- Trường:…………………..…………………………...…. - Trường:…………………..……...……………………. 

- Ngành:…………………………….................................... - Ngành:……………………………................................ 

- Hình thức đào tạo:……………………………………. - Hình thức đào tạo:……………..…………………. 

- Năm tốt nghiệp:………….…..Loại:……...…………. - Năm tốt nghiệp:………….…..Loại:……..………. 

12. Điều kiện ngoại ngữ: Văn bằng □ ;  Chứng chỉ □ 
- Loại văn bằng/ Chứng chỉ:.…………………...…. - Nơi cấp:…………………...………………………… 

- Cấp độ:………………………........................................ - Ngày cấp:………………………................................ 

13. Địa chỉ liên hệ với thí sinh: …………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

​ Điện thoại NR:…………………………………Email:…………………………………………….………….. 
​ Điện thoại CQ:…………………………………Di động:……………………………….……………………. 
​ Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu này là đúng sự thật và xin thực hiện đầy đủ 
quyền và nghĩa vụ của thí sinh đăng ký dự thi cao học theo đúng các quy chế của Bộ GDĐT và 
quy định của Trường Đại học Mở Hà Nội. 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ………………….,ngày…….…tháng….…..năm 20….. 

  ​ Cán bộ thẩm định hồ sơ​ ​                                 Người đăng ký 
         (Trường Đại học Mở Hà Nội)                                      (Ký và ghi rõ họ tên)      


